
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

      Số:             

V/v đăng tải danh sách người 

hành nghề của cơ sở khám, 

chữa bệnh Trung tâm Y tế 

huyện Đắk Mil tháng 8 năm 

2023 

       Đắk Nông, ngày      tháng 9 năm 2023 

     

                               Kính gửi:   

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil. 

Thực hiện việc quản lý thông tin đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh theo quy 

định tại điểm b, khoản 3, điều 15 Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy 

phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 

Sở Y tế đăng tải danh sách người hành nghề khám, chữa bệnh của Trung tâm 

Y tế huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông lên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế như sau: 

(danh sách gửi kèm). 

Vậy, Sở Y tế Đắk Nông đăng tải danh sách trên để các cá nhân, tổ chức được 

biết./. 

Nơi nhận:           
- Như trên; 

- BHXH tỉnh (P/hợp);                  

- Thanh tra Sở; 

- BVĐK tỉnh, TTYT các huyện, TP; 

- TT CDC đăng thông tin  

(Website Sở Y tế Đắk Nông); 

- Lưu: VT, NVYD (Thi).      

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH   

 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẮK MIL THÁNG 8 NĂM 2023 
 

(Kèm theo Công văn số          /SYT-NVYD ngày……/9/2023 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 
 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil   
  

2. Địa chỉ: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông     

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 24/24 giờ     

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:     

            

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (*) 

Vị trí chuyên môn 

1 
Nguyễn Đăng 

Trung 
003480/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 
Bác sỹ - Giám đốc  

2 Trương Thị Kha 003478/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 
Bác sỹ - Phó giám đốc 

3 Nguyễn Văn Ty 003479/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 
Bác sỹ - Phó giám đốc 

4 Lê Đình Dũng 000044/ĐNO-CCHN 
KCB đa khoa-TMH, nội soi dạ 

dày - tá tràng, nội soi TMH 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Phó trưởng 

phòng Phòng KHNV 

5 Bùi Thị Thơ 000165/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Phó 

trưởng phòng Phòng 

KHNV 

6 
Đặng Diệp Thủy 

Tiên 
0000482/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên   

Phòng KHNV 

7 Đinh Trọng Tiến 0000502/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên   

Phòng KHNV 



8 
Hồ Thị Thảo 

Nguyên 
002042/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của điều dưỡng đại 

học theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên   

Phòng KHNV 

9 
Phan Thị Anh 

Trang 
002281/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của điều dưỡng đại 

học chuyên ngành hộ sinh theo 

quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Phó trưởng 

khoa Khoa Dân số và 

Phát triển 

10 
Bùi Thị Hồng 

Nhung 
002278/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ sinh trung 

học theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

Khoa Dân số và Phát 

triển 

11 Trần Thanh Huyền 0000524/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 5 Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

Khoa Dân số và Phát 

triển 

12 
Nguyễn Văn 

Hoàng 
000024/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh Ngoại Sản 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Bác sỹ - Trưởng khoa 

Khoa CSSKSS 

13 
Nguyễn Thị Kim 

Quyết  
002945/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 8 Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp của điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - ĐD trưởng 

Khoa CSSKSS 



14 
Nguyễn Xuân 

Tuấn 
002983/ĐNO-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ 

khoa 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa CSSKSS 

15 Nông Thị Lệ Thu 002027/ĐNO-CCHN 

KCB đa khoa - Sản phụ khoa, soi 

cổ tử cung, PAP SMEAR, phẫu 

thuật nội soi phụ khoa cơ bản 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa CSSKSS 

16 Nguyễn Thị Hải 002492/ĐNO-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

soi cổ tử cung 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa CSSKSS 

17 
Lê Thị Phương 

Tiền 
002391/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa CSSKSS 

18 
Nguyễn Thị Kim 

Linh 
002942/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 8 Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp của điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

Khoa CSSKSS 

19 Nguyễn Thị Loan 002944/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 8 Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp của điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

Khoa CSSKSS 



20 Nguyễn Thị Như 002946/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 8 Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp của điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

Khoa CSSKSS 

21 
Phạm Thị Mỹ 

Trang 
002943/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 8 Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp của điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

Khoa CSSKSS 

22 
Trần Thị Phương 

Hà 
0000480/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 5 Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

Khoa CSSKSS 

23 Lữ Thị Linh 0000471/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 5 Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

Khoa CSSKSS 

24 Nguyễn Thị Hiền 0000470/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 5 Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

Khoa CSSKSS 

25 Lê Vĩnh Phúc 
547/CCHN-D-SYT-

ĐNO 
Dược sĩ đại học 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Dược sỹ - Trưởng khoa 

Khoa Dược 

26 
Bạch Thị Hoài 

Thu 

958/CCHN-D-SYT-

ĐNO 
Dược sĩ đại học 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Dược sỹ - Phó trưởng 

khoa Khoa Dược 



27 Hoàng Thị Thư 
818/CCHN-D-SYT-

ĐNO 
Dược sĩ trung học 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Dược sỹ - Nhân viên 

Khoa Dược 

28 Trần Trung Hiếu 
76/CCHND-SYT-

ĐNO 
Dược sĩ trung học 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Dược sỹ - Nhân viên 

Khoa Dược 

29 
Trần Thị Giang 

Hương 

292/CCHND-SYT-

ĐNO 
Dược sĩ trung học 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Dược sỹ - Nhân viên 

Khoa Dược 

30 
Nguyễn Thị Thanh 

Thuý 

319/CCHND-SYT-

ĐNO 
Dược sĩ trung học 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Dược sỹ - Nhân viên 

Khoa Dược 

31 Nguyễn Công Duy 002366/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Phụ trách khoa 

Khoa HSCC 

32 Hoàng Nam Trung 0000515/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng Khoa 

HSCC 

33 Trần Hải Đăng 002508/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa HSCC 

34 Lê Danh Thước 003118/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa HSCC 

35 Nguyễn Thuỳ Linh 002815/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa HSCC 

36 Bùi Thị Hồng Quê 002920/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 5 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp của điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa HSCC 



37 Võ Như Thái 002735/ĐNO-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên Khoa 

HSCC 

38 
Võ Thị Thanh 

Truyền 
0000469/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa HSCC 

39 Nguyễn Văn Hiệp 001972/ĐNO-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên Khoa 

HSCC 

40 
Nguyễn Mạnh 

Linh 
002374/ĐNO-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên Khoa 

HSCC 

41 
Nguyễn Nữ Anh 

Kim 
0000516/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa HSCC 



42 
Liễu Hoàng 

Phương Loan 
002707/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp của điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa HSCC 

43 Y' Hà 003477/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Phó trưởng 

khoa Khoa Khám - Liên 

chuyên khoa 

44 
Nguyễn Huyền 

Trang 
002506/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của điều dưỡng đại 

học theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng Khoa 

Khám 

- Liên chuyên khoa 

45 Hoàng Thanh Nam 0001061/ĐNO-CCHN 
Khám chữa bệnh Răng - Hàm - 

Mặt 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa Khám 

- Liên chuyên khoa 

46 Bùi Thị Thanh 002507/ĐNO-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

CKSB TMH, Nội soi TMH 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa Khám 

- Liên chuyên khoa 

47 
Nguyễn Ngọc Hải 

Yến 
003060/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa Khám - Liên 

chuyên khoa 

48 
Trần Thị Tiểu 

Quyên 
002124/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa Khám- Liên 

chuyên khoa 



49 
Nguyễn Đình 

Tuyên 
003250/ĐNO-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa CTCH 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa Khám- Liên 

chuyên khoa 

50 
Hoàng Thị Thu 

Thảo 
002970/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa Khám- Liên 

chuyên khoa 

51 Vũ Thị Lan Anh 002932/ĐNO-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

soi cổ tử cung, PAP SMEAR 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa Khám- Liên 

chuyên khoa 

52 
Nguyễn Vương 

Hồng Nhung 
003275/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa Khám- Liên 

chuyên khoa 

53 
Phạm Thị Khánh 

Huyền 
002310/ĐNO-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên Khoa 

Khám- Liên chuyên 

khoa 

54 Lê Thị Diệu 003236/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 5 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp của điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Khám- Liên 

chuyên khoa 

55 Nguyễn Thị Tỉnh 0000455/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Khám- Liên 

chuyên khoa 



56 
Hồ Thị Trúc 

Phượng 
002923/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 5 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp của điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Khám- Liên 

chuyên khoa 

57 Đặng Thị Thủy 002925/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 5 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp của điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Khám- Liên 

chuyên khoa 

58 Lữ Minh Hoàng 0000680/ĐNO-CCHN 

Khám, chữa bệnh Ngoại khoa, 

phẫu thuật nội soi ngoại tổng 

quát cơ bản 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Bác sỹ - Phó trưởng 

khoa Khoa Ngoại tổng 

hợp 

59 Nguyễn Thị Thủy 0000487/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng Khoa 

Ngoại tổng hợp 

60 
Nguyễn Phước 

Thuận 
0000477/ĐNO-CCHN 

Khám chữa bệnh Ngoại khoa - 

đa khoa 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa Ngoại tổng hợp 

61 
Nguyễn Mạnh 

Tuấn 
002769/ĐNO-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa gây mê hồi sức 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa Ngoại tổng hợp 

62 
Nguyễn Văn 

Quyền 
002531/ĐNO-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa CTCH 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa Ngoại tổng hợp 

63 Trần Văn Phúc 0000512/ĐNO-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật gây mê 

hồi sức của Điều dưỡng 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Ngoại tổng hợp 



64 Trần Thọ Diệu 0000500/ĐNO-CCHN 
Thực hiện các kỹ thuật của KTV 

gây mê hồi sức 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Kỹ thuật viên - Nhân 

viên Khoa Ngoại  

tổng hợp 

65 Vũ Thị Thúy Oanh 0000959/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

Khoa Ngoại tổng hợp 

66 
Phạm Thị Anh 

Thơ 
002666/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của điều dưỡng đại 

học theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Ngoại tổng hợp 

67 Lê Thị Lan 0000509/ĐNO-CCHN Chăm sóc sản phụ và đỡ đẻ 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên Khoa 

Ngoại tổng hợp 

68 Phan Hoàng Oanh 0000458/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 5 Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

Khoa Ngoại tổng hợp 

69 Nguyễn Đồng Hới 001928/ĐNO-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên Khoa 

Ngoại tổng hợp 

70 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
0000478/ĐNO-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

- đa khoa 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Phụ trách khoa 

Khoa Nội - Nhi- Nhiễm 



71 
Hoàng Thị Thanh 

Hà 
0000474/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Điều 

dưỡng trưởng Khoa Nội 

- Nhi- Nhiễm 

72 Nguyễn Thị Thơm 002540/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi- Nhiễm 

73 
Trần Nữ Thanh 

Trúc 
002550/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi- Nhiễm 

74 Thạch Xuân Đức 002049/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi- Nhiễm 

75 
Trương Hoàng Thi 

Thơ 
002971/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi- Nhiễm 

76 
Đoàn Thị Thanh 

Tuyền 
006140/ĐNA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Khoa Nội - 

Nhi- Nhiễm 

77 Triệu Thị Nhung 0000472/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi- Nhiễm 

78 
Hoàng Thị Thu 

Trang 
0000496/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi- Nhiễm 

79 H'Hồng Niê 003237/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 5 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp của điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi- Nhiễm 



80 
Trịnh Thị Ánh 

Tuyết 
001598/ĐNO-CCHN 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi- Nhiễm 

81 Lộ Thị Quyên 002509/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của điều dưỡng đại 

học theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi- Nhiễm 

82 Nguyễn Thị Linh 002297/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của Cao đẳng điều 

dưỡng theo quy định tại Thông 

tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi- Nhiễm 

83 
Hoàng Thị Hồng 

Trâm 
002626/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của điều dưỡng đại 

học theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi- Nhiễm 



84 Nguyễn Thị Hà 0003825/ĐL-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi- Nhiễm 

85 Mai Thị Thuỳ 003232/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 5 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp của điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa Nội - Nhi- Nhiễm 

86 
Nguyễn Đình 

Dũng 
0000952/ĐNO-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

và CĐHA, nội soi tiêu hóa 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Trưởng khoa 

Khoa XN-CĐHA 

87 
Đoàn Thị Mỹ 

Phương 
002610/ĐNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Kỹ thuật viên - Phó 

trưởng khoa Khoa XN-

CĐHA 

88 Lê Thanh Quân 0001119/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 3 Thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 của Bộ Y tế 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Kỹ thuật viên - KTV 

trưởng Khoa XN-

CĐHA 

89 Trương Thùy Linh 002030/ĐNO-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội, đa khoa 

siêu âm, điện tim, điện não 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa XN-CĐHA 

90 Sầm Thị Thảo 001856/ĐNO-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

siêu âm tổng quát, siêu âm tim, 

điện tim 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa XN-CĐHA 

91 Võ Thị Nhiên 002637/ĐNO-CCHN 
KCB đa khoa, nội soi tiêu hóa, 

siêu âm tổng quát, điện não đồ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa XN-CĐHA 



92 Nguyễn Thị Liện 0000479/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ; KTV 

phụ nội soi 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa XN-CĐHA 

93 Nguyễn Thị Hằng 003234/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 5 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp của điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; KTV 

phụ nội soi 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa XN-CĐHA 

94 Vương Thị Hằng 003219/ĐNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

CNXN - Nhân viên 

Khoa XN-CĐHA 

95 
Nguyễn Thị Yến 

Phi 
003220/ĐNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

CNXN - Nhân viên 

Khoa XN-CĐHA 

96 Phạm Tiến Dũng 0000481/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 3 Thông tư số 

23/2009/TT-BYT ngày 

01/12/2009 của Bộ Y tế 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

CNXQ - Nhân viên 

Khoa XN-CĐHA 

97 Phan Bảo Quốc 002063/ĐNO-CCHN KTV hình ảnh y học trung cấp 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Kỹ thuật viên - Nhân 

viên Khoa XN-CĐHA 

98 
Cao Trương Linh 

Nhi 
002859/ĐNO-CCHN KTV xét nghiệm 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

CNXN - Nhân viên 

Khoa XN-CĐHA 

99 Hoàng Nam Cao 003271/ĐNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

CNXN - Nhân viên 

Khoa XN-CĐHA 

100 Phan Minh Hà 000312/ĐNO-CCHN 
Quy định tại điều 3 Thông tư số 

23/2009/TT-BYT 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

CNXN - Nhân viên 

Khoa XN-CĐHA 

101 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
002902/ĐNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

CNXN - Nhân viên 

Khoa XN-CĐHA 



102 Lê Văn Lương 000164/ĐNO-CCHN 
Khám, chữa bệnh y học cổ 

truyền 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Phó trưởng khoa 

Khoa YHCT&PHCN 

103 
Dương Quốc 

Chính 
003331/ĐNO-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền, VLTL-PHCN 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Phó trưởng 

khoa Khoa 

YHCT&PHCN 

104 Nguyễn Thị Luân 000001/ĐNO-CCHN 
Khám, chữa bệnh y học cổ 

truyền, VLTL-PHCN 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Y sĩ - Điều dưỡng 

trưởng Khoa 

YHCT&PHCN 

105 
Nguyễn Đắk 

Thành 
002043/ĐNO-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền, VLTL-PHCN 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa YHCT& 

PHCN 

106 Lê Minh Đức 0000498/ĐNO-CCHN 
Khám, chữa bệnh y học cổ 

truyền, VLTL-PHCN 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Y sĩ - Nhân viên Khoa 

YHCT&PHCN 

107 
Trần Thị Ngọc 

Bích 
0000497/ĐNO-CCHN 

Khám, chữa bệnh y học cổ 

truyền, VLTL-PHCN 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Y sĩ - Nhân viên Khoa 

YHCT&PHCN 

108 
Liễu Hoàng My 

Linh 
0001474/ĐNO-CCHN 

Khám, chữa bệnh y học cổ 

truyền, VLTL-PHCN 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Y sĩ - Nhân viên Khoa 

YHCT&PHCN 

109 
Đoàn Thị Hồng 

Gấm 
002455/ĐNO-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa YHCT&PHCN 

110 
Nguyễn Thị Hoài 

Thương 
001848/ĐNO-CCHN 

Kỹ thuật viên cao đẳng PHCN - 

VLTL 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Kỹ thuật viên - Nhân 

viên Khoa 

YHCT&PHCN 

111 Dương Thị Hoa  002408/ĐNO-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Y sĩ - Nhân viên Khoa 

YHCT&PHCN 



112 
Nguyễn Thị Minh 

Hòa 
002494/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của điều dưỡng đại 

học theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa YHCT&PHCN 

113 Nguyễn Đình Hoà 001704/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Trưởng khoa 

Khoa YTCC 

114 Y Tô 001701/ĐNO-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6,7, CN. 

Bác sỹ - Nhân viên 

Khoa 'KSBT & 

HIV/AIDS 

115 Nguyễn Duy Nhất 001702/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa 'KSBT & 

HIV/AIDS 

116 Vũ Văn Toàn 001566/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Phó 

trưởng khoa Khoa 

'KSBT & HIV/AIDS 

117 Trương Hữu Thuỳ 001703/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 10 Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của liên 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên Khoa 

'KSBT & HIV/AIDS 



118 Võ Thị Thu Vân 002590/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp của điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa 'KSBT & 

HIV/AIDS 

119 Phạm Đình Thắng 001568/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa 'KSBT & 

HIV/AIDS 

120 Nguyễn Thị Dáng 003381/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 5 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp của điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Khoa 'KSBT & 

HIV/AIDS 

121 Bùi Thị Hiền 002924/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 5 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp của điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Trưởng 

phòng Phòng điều 

dưỡng 



122 
Trần Thị Thu 

Bằng 
002000/ĐNO-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên Phòng 

điều dưỡng 

123 
Nguyễn Thị Hoài 

Hương 
003283/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 8 Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp của điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

Phòng điều dưỡng 

124 
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 
002510/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của điều dưỡng đại 

học theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

Phòng điều dưỡng 

125 Lê Thị Thùy Linh 002354/ĐNO-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên Phòng 

điều dưỡng 

126 H-Níp 002075/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Bác sỹ - Phó trưởng 

trạm TYT Đắk Gằn 

127 Lại Thị Hoa 001685/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Đắk Gằn 



128 Hoàng Thị Hồng 001687/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 10 Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của liên 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Đắk Gằn 

129 Lê Thị Quyết 002289/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của điều dưỡng 

trung học theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ   

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Đắk Gằn 

130 
Nguyễn Thị Ngọc 

Hoàng 
003472/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Bác sỹ - Trưởng trạm 

TYT Đắk Lao 

131 Lê Thị Sương  002641/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Bác sỹ - Phó trưởng 

trạm TYT Đắk Lao 

132 Nguyễn Thị Hoa 001721/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

TYT Đắk Lao 

133 
Nguyễn Thị 

Hương 
001726/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Đắk Lao 

134 
Trần Thị Minh 

Thiện 
002275/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

của hộ sinh trung học theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

TYT Đắk Lao 



135 
Nguyễn Thị Thu 

Hà 
001561/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 10 Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của liên 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Đắk Lao 

136 
Đinh Thị Như 

Bích 

944/CCHN-D-SYT-

ĐNO 
Dược sĩ đại học 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Dược sỹ - Nhân viên 

TYT Đắk Lao 

137 
Bạch Thị Tuyết 

Nga 
003066/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp của điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Đắk Lao 

138 Đinh Thể 003475/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Bác sỹ - Trưởng trạm 

TYT Đắk Ndrot 

139 
Lê Thị Kim 

Phượng 
001700/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 10 Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của liên 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Đắk Ndrot 

140 
Trương Thị Trúc 

Ly 
002276/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi chuyên môn 

của hộ sinh trung học theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

TYT Đắk Ndrot 

141 Vũ Phương Thảo 
354/CCHN-D-SYT-

ĐNO 
Dược sĩ trung học 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Dược sỹ - Nhân viên 

TYT Đắk Ndrot 



142 Nguyễn Duy Tuấn 001688/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Đắk Ndrot 

143 Lê Thị Thu Thảo 001709/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Đắk Ndrot 

144 
Huỳnh Lê Yến 

Linh 
001567/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Phó trưởng 

TYT Đắk Ndrot 

145 
Phan Thị Xuân 

Thu 
001699/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 10 Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của liên 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Đắk Ndrot 

146 
Nguyễn Minh 

Tuyên 
002330/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Bác sỹ - Trưởng trạm 

TYT Đắk Rla 

147 
Nguyễn Thị Thanh 

Bình 
002955/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 8 Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp của điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Phó trạm 

TYT Đắk Rla 



148 
Hoàng Minh 

Thắng 
002334/ĐNO-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Đắk Rla 

149 
Nguyễn Cường 

Quốc 

574/CCHN-D-SYT-

ĐNO 
Dược sĩ trung học 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Dược sỹ - Nhân viên 

TYT Đắk Rla 

150 Triệu Hồng Hải  002852/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 6 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Đắk Rla 

151 Lê Thị Thanh Tâm  003401/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 5 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp của điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Đắk Rla 

152 Bùi Thị Nhật Thảo 001689/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

TYT Đắk Rla 

153 Trương Văn Hòa 003474/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Bác sỹ - Trưởng trạm 

TYT Đắk Sắk 



154 Trương Thị Hà 002422/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ sinh trung 

học theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Phó trưởng 

trạm TYT Đắk Sắk 

155 Tô Thị Cúc 001697/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 10 Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của liên 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Đắk Sắk 

156 Trần Ngọc Liêm 0000905/ĐNO-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh y học cổ 

truyền, VLTL-PHCN 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Đắk Sắk 

157 
Hoàng Phương 

Thúy 
0001487/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 10 Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của liên 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Đắk Sắk 

158 Lê Thị Liên 001711/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Liên Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Đắk Sắk 

159 Mai Thị Cẩm Nga 001727/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Liên Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Đắk Sắk 

160 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 
001698/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 10 Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của liên 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Đắk Sắk 

161 
Nguyễn Thị 

Nhung 

511/CCHN-D-SYT-

ĐNO 
Dược sĩ trung học 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Dược sỹ - Nhân viên 

TYT Đắk Sắk 



162 Nguyễn Thị Lục 001691/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 10 Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của liên 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Trưởng trạm TYT 

Đức Mạnh 

163 
Nguyễn Thị Minh 

Hằng 
001686/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Bác sỹ - Nhân viên TYT 

Đức Mạnh 

164 
Nguyễn Thị Ngọc 

Tiến 
001712/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 10 Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của liên 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Đức Mạnh 

165 Trần Thanh Tâm 001714/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 10 Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của liên 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Đức Mạnh 

166 
Nguyễn Thị Tú 

Anh 
001707/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

TYT Đức Mạnh 

167 Đỗ Thị Lan 002321/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của điều dưỡng đại 

học theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Đức Mạnh 

168 Trần Thị Dung 
429/CCHN-D-SYT-

ĐNO 
Dược sĩ trung học 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Dược sỹ - Nhân viên 

TYT Đức Mạnh 

169 Dương Thu Hiền 002339/ĐNO-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền, VLTL-PHCN 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Đức Mạnh 



170 Lê Bích Đào  002809/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 9 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

TYT Đức Mạnh 

171 
Nguyễn Thị Hồng 

Huyên 
001719/ĐNO-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Bác sỹ - Trưởng trạm 

TYT Đức Minh 

172 
Trần Thị Ngọc 

Lan 
002576/ĐNO-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Đức Minh 

173 Nguyễn Thị Đào 001716/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Đức Minh 

174 
Nguyễn Hoàng 

Linh 
002317/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của hộ sinh trung 

học theo quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

TYT Đức Minh 

175 Hoàng Xuân Hiệp 002318/ĐNO-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Đức Minh 

176 Đậu Nữ Thùy Anh 11./ĐNO-CCHND Dược sĩ trung học 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Dược sỹ - Nhân viên 

TYT Đức Minh 



177 
Mai Thị Thanh 

Xuân 
001724/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Đức Minh 

178 
Nguyễn Thị 

Quỳnh Nga 
002593/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp của điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Đức Minh 

179 Vũ Thị Vui 001708/ĐNO-CCHN 
Khám, chữa bệnh y học cổ 

truyền, Vật lý trị liệu 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Đức Minh 

180 
Nguyễn Thị Thùy 

Trang 
001696/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 10 Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của liên 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Trưởng trạm TYT 

Long Sơn 

181 
Nguyễn Thị Mỹ 

Hà 
002407/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Bác sỹ - Phó trưởng 

trạm TYT Long Sơn 

182 Đinh Thị Hạ 001718/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Long Sơn 

183 
Nguyễn Thị Thạch 

Thảo 

882/CCHN-D-SYT-

ĐNO 
Dược sỹ cao đẳng 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Dược sỹ - Nhân viên 

TYT Long Sơn 

184 Hoàng Thị Thanh 001717/ĐNO-CCHN 
Khám chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền, VLTL-PHCN 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Long Sơn 



185 
Nguyễn Thị Hồng 

Duyên 
003255/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

điều 6 Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Long Sơn 

186 Lê Thành Thông 003473/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Bác sỹ - Trưởng trạm 

TYT Thị Trấn Đắk Mil 

187 Trịnh Thị Huyền 001706/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 10 Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của liên 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Thị trấn Đắk Mil 

188 
Nguyễn Thị Mộng 

Trầm 
001692/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Thị Trấn Đắk Mil 

189 Nguyễn Văn Bính 002926/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp của điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Thị Trấn Đắk Mil 

190 Lại Thị Phước 001705/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của liên Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Phó 

trưởng TYT Thị Trấn 

Đắk Mil 



191 Nguyễn Văn Hoài 002309/ĐNO-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Thị Trấn Đắk Mil 

192 Võ Thị Tường Vi 
370/CCHN-D-DYT-

ĐNO 
Dược sĩ trung học 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Dược sỹ - Nhân viên 

TYT Thị Trấn Đắk Mil 

193 
Đỗ Hoàng Anh 

Tuấn 
003252/ĐNO-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - TYT Thị Trấn 

Đắk Mil 

194 Võ Thanh Tuấn 001094/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Trưởng 

trạm TYT Thuận An 

195 Nguyễn Văn Được 003476/ĐNO-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Bác sỹ - Nhân viên TYT 

Thuận An 

196 Đỗ Thị Hằng 001640/ĐNO-CCHN 

Quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội 

vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Nữ hộ sinh - Nhân viên 

TYT Thuận An 

197 
Đỗ Hoàng Dạ 

Thảo 
001695/ĐNO-CCHN 

Quy định tại điều 10 Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của liên 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Thuận An 



198 
Mai Thị Thanh 

Quyên 
002277/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của điều dưỡng 

trung học theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ   

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Thuận An 

199 
Nguyễn Thị 

Tường Vi 
002340/ĐNO-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn của điều dưỡng 

trung học theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ   

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Điều dưỡng - Nhân viên 

TYT Thuận An 

200 

Nguyễn Thị 

Phương  

Thảo 

002341/ĐNO-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Thuận An 

201 Vũ Thị Hạnh 
421/CCHN-D-SYT-

ĐNO 
Dược sĩ trung học 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Dược sỹ - Nhân viên 

TYT Thuận An 

202 Võ Thị Diễm My 002746/ĐNO-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ 

07h00 đến 17h00 thứ 

2,3,4,5,6. 

Y sĩ - Nhân viên TYT 

Thuận An 

5. Danh sách đăng ký người làm việc:       

STT Họ và tên 
Văn bằng chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(*) 
Vị trí làm việc 



1 
Nguyễn Thị Bích 

Hằng 
Cử nhân Kế toán 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 

Phó trưởng phòng  

HC-KT 

2 
Trần Thị Thanh 

Thủy 
Cử nhân hành chính 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 

Phó trưởng phòng  

HC-KT 

3 Nguyễn Nhật Anh CN CNTT 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 
Nhân viên phòng 

 HC-KT 

4 Lương Thị Nhung Cử nhân Kế toán 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 
Nhân viên phòng 

 HC-KT 

5 Lê Thị Hòa Cử nhân Kế toán 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 
Nhân viên phòng 

 HC-KT 

6 Nguyễn Thị Dung Cử nhân Kế toán 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 
Nhân viên phòng 

 HC-KT 

7 Nguyễn Thị Lành Cử nhân Kế toán 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 
Nhân viên phòng 

 HC-KT 

8 Phạm Thị Phượng Cử nhân Kế toán 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 
Nhân viên phòng 

 HC-KT 

9 
Trần Thị Bích 

Ngọc 
Cử nhân Kinh tế Luật 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 

Nhân viên phòng 

 HC-KT 

10 Lương Văn Linh Lái xe 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 
Nhân viên phòng 

 HC-KT 

11 
Trương Xuân 

Long 
Lái xe 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 

Nhân viên phòng 

 HC-KT 

12 Phạm Ngọc Anh Lái xe 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 
Nhân viên phòng 

 HC-KT 

13 Trương Thị Minh Văn thư 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 
Nhân viên phòng 

 HC-KT 

14 Đinh Công Trứ 
Trung cấp kỹ thuật 

xây dựng 
07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 

Nhân viên phòng 

 HC-KT 

15 Trần Công Kỹ Trung cấp điện 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 
Nhân viên phòng 

 HC-KT 



16 Đặng Văn Nguyên KS CNTP 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 
Nhân viên phòng 

KHNV 

17 
Nguyễn Thị 

Phương Dung 
CKI YTCC 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 Nhân viên khoa YTCC 

18 
Trần Thị Phương 

Anh 

KTV Công nghệ sinh 

học 
07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 Nhân viên khoa YTCC 

19 
Trương Thị Lâm 

Anh 

Kỹ sư Công nghệ 

 thực phẩm 
07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 Nhân viên khoa YTCC 

20 Nguyễn Thị Thoan CN Y tế công cộng 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 
Phó trưởng phòng Điều 

dưỡng 

21 
Nguyễn Thị Ngọc 

Vy 
KS môi trường 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 

Nhân viên phòng Điều 

dưỡng 

22 Trương Thị Minh Hộ lý 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 
Nhân viên phòng  

Điều dưỡng 

23 Nguyễn Thị Vũ Hộ lý 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 
Nhân viên phòng  

Điều dưỡng 

24 
Phạm Thị Thu 

Thúy 
Hộ lý 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 

Nhân viên phòng  

Điều dưỡng 

25 Nguyễn Thị Trang Hộ lý 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 
Nhân viên phòng  

Điều dưỡng 

26 Võ Thị Hà My Hộ lý 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 
Nhân viên phòng  

Điều dưỡng 

27 Trần Thị Vân Hộ lý 07h00 đến 17h00 thứ 2,3,4,5,6 
Nhân viên phòng  

Điều dưỡng 

* Ghi chú: Ngoài thời gian làm việc đã thống kê ở trên, thời gian làm việc còn tính theo lịch trực, theo kế hoạch của Trung tâm Y tế 

huyện Đắk Mil và các quy định khác. 
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